	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: /
V/v báo cáo định kỳ số liệu nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
	……, ngày tháng năm 20…


[bookmark: chuong_pl5_name]BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP NỘI DUNG TRÊN
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
I. Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp:
- Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Chứng nhận đăng ký đầu tư:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
[bookmark: _GoBack]- Fax:
- Email:
- Website:
- Số Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:
- Số Giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng/ Giấy chứng nhận đăng ký tên miền hoặc địa chỉ Internet xác định và ứng dụng cung cấp dịch vụ (nếu có):
II. Thời kỳ báo cáo: (Đánh dấu  vào ô trống phù hợp)
	- Báo cáo định kỳ lần 1 cho 06 tháng đầu năm (Số liệu báo cáo từ ngày 06/12 của năm trước kỳ báo cáo đến hết ngày 05/6 của năm báo cáo)
	□

	- Báo cáo định kỳ lần 2 cho 12 tháng (Số liệu báo cáo từ ngày 25/11 của năm trước kỳ báo cáo đến hết ngày 24/11 của năm báo cáo)
	□


III. Nội dung báo cáo:
1. Kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đối với dịch vụ có cung cấp kênh chương trình (đánh dấu  vào ô trong phù hợp)
	- Cung cấp đủ theo quy định:
	□

	- Cung cấp không đủ theo quy định:
	□


Lý do: ……………………………………………………….
- Tỷ lệ người xem kênh thiết yếu (đối với dịch vụ truyền hình cáp IPTV và dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet)
	STT
	Tên kênh
	Số lượt thuê bao xem kênh trong kỳ báo cáo
	Thời gian trung bình một thuê bao xem kênh trong kỳ báo cáo
	Khung giờ có số lượt thuê bao xem nhiều trong kỳ báo cáo

	1
	VTV 1
	
	
	

	2
	VTC 1
	
	
	

	3
	ANTV
	
	
	

	4
	QPVN
	
	
	

	5
	QHVN
	
	
	

	6
	Vnews
	
	
	

	7
	Nhân dân
	
	
	


2. Dịch vụ theo yêu cầu/ dịch vụ giá trị gia tăng: (Đánh dấu  vào ô trống phù hợp)
- Dịch vụ theo yêu cầu:
+ Nội dung dịch vụ theo yêu cầu: Có □ Không □
	STT
	Nhóm chương trình
	Số lượng chương trình trên dịch vụ (tập/ phần)
	Tổng thời lượng chương trình trên dịch vụ (phút)

	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	Trong nước
	Nước ngoài

	
	1
	2
	3

	1
	Chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội.
	
	
	
	

	2
	Phim (*).
	
	
	
	

	3
	Chương trình thể thao, giải trí.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) doanh nghiệp cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet có trách nhiệm thông báo danh sách và kết quả phân loại phim tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi cung cấp trên dịch vụ.
+ Giá gói cước dịch vụ theo yêu cầu: (liệt kê đầy đủ thông tin về tên các gói cước, giá các gói cước nội dung theo yêu cầu):....
	+ Hồ sơ theo dõi dịch vụ theo yêu cầu:
	Có □ Không □

	- Dịch vụ giá trị gia tăng:
	Có □ Không □

	+ Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng:
	Có □ Không □

	+ Hồ sơ theo dõi dịch vụ giá trị gia tăng:
	Có □ Không □



	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….
- Lưu:
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)



